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ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ CHUAÅN BÒ KHAI CUOÄC 
CHO SINH VIEÂN CHUYEÂN NGAØNH CÔØ VUA 

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC THEÅ DUÏC THEÅ THAO BAÉC NINH

(1)PGS.TS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
(2)ThS, Trường Đại học FPT
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Khuất Thị Hương(2); Phùng Thế Lập(2)

Tóm tắt:
Trên cơ sở sinh viên chuyên ngành Cờ vua Trường Đại

học TDTT Bắc Ninh được thực nghiệm chuẩn bị khai cuộc
dựa trên đặc điểm thần kinh – tâm lý, cũng như các yếu tố
chuyên môn (xu hướng diễn biến ván đấu, loại hình chiến
thuật ưa chuộng, đặc điểm phong cách thi đấu cá nhân), quá
trình nghiên cứu tiến hành đánh giá hiệu quả chuẩn bị khai
cuộc của sinh viên. Đây là cơ sở khoa học quan trọng, tạo
tiền đề cho việc hình thành và hoàn thiện sơ đồ khai cuộc
cho sinh viên chuyên ngành Cờ vua Trường Đại học TDTT
Bắc Ninh.

Từ khoá: Khai cuộc, sinh viên, chuyên ngành Cờ vua,
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. 
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Summary:
Chess major students at Bac Ninh Sports University has

experienced the preparation for the opening moves in terms
of neuropsychological characteristics as well as
professional factors (game development tendencies,
preferred tactical types, and individual playing style). The
study assessed the effectiveness of students’ opening
preparation. This serves as an important scientific
foundation, laying the groundwork for the formation and
completion of opening repertoires for chess major students
at Bac Ninh Sports University.

Keywords: opening, students, chess major, Bac Ninh
Sports University.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Ván đấu Cờ vua được chia làm 3 giai đoạn:

khai cuộc, trung cuộc và tàn cuộc. Với đặc
điểm là giai đoạn mở màn của mỗi ván cờ,
cách bố trí lực lượng trong khai cuộc đặt nền
móng cho những thành công ở giai đoạn trung
cuộc và tàn cuộc.

Khai cuộc là giai đoạn đầu của ván đấu (kéo
dài khoảng 10 – 15 nước đi), tại đây hai bên đều
nhanh chóng phát triển lực lượng sao cho phù
hợp với ý đồ chiến lược và chiến thuật đã định
trước trong mỗi dạng thức khai cuộc. 

Để mang lại hiệu quả trong thi đấu, mỗi
VĐV Cờ vua cần chuẩn bị cho mình một sơ đồ
khai cuộc riêng khi cầm quân trắng và khi cầm
quân đen sao cho phù hợp với đặc điểm thần
kinh - tâm lý và phong cách thi đấu của mình.
Sơ đồ khai cuộc của VĐV Cờ vua cần được
thường xuyên bổ sung, cập nhật và hoàn thiện
trong quá trình tập luyện và thi đấu. 

Mặc dù có vai trò hết sức quan trọng trong
ván đấu, song trong thực tiễn giảng dạy – huấn
luyện cho sinh viên chuyên ngành Cờ vua tại
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cho thấy, vấn
đề này vẫn chưa được quan tâm nghiên cứu
đúng mức. Đặc biệt là phần lớn sinh viên chưa
xây dựng và hoàn thiện được sơ đồ chuẩn bị
khai cuộc cho bản thân trong quá trình học tập
tại trường. Ngoài ra, ở các sinh viên đã có sơ đồ
khai cuộc, song không hoàn toàn phù hợp với
đặc điểm thần kinh - tâm lý và phong cách thi
đấu cá nhân. Điều này làm hạn chế đáng kể đến
năng lực thực hành, cũng như thành tích thi đấu
của sinh viên. Chính vì vậy, việc nghiên cứu về
chuẩn bị khai cuộc cho sinh viên chuyên sâu Cờ
vua Trường Đại học TDTT Bắc Ninh được xác
định là vấn đề mang tính cấp thiết.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương

pháp sau: Phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương
pháp phỏng vấn; Phương pháp trắc nghiệm tâm
lý (trắc nghiệm Eysenck); Phương pháp quan
sát sư phạm; Phương pháp chuyên gia; Phương
pháp toán học thống kê.  

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Định hướng chuẩn bị khai cuộc cho

sinh viên chuyên ngành Cờ vua Trường Đại
học TDTT Bắc Ninh

Qua tổng hợp nhiều nguồn tư liệu khác nhau
và phỏng vấn chuyên gia, quá trình nghiên cứu
đã xác định được cấu trúc chuẩn bị khai cuộc
sinh viên chuyên ngành Cờ vua Trường Đại học
TDTT Bắc Ninh dựa trên những thành tố: 1) Xu
hướng diễn biến ván đấu; loại hình chiến thuật
ưa chuộng; 2) Loại hình thần kinh, khí chất, tính
cách; 3) đặc điểm phong cách thi đấu. 

Trên cơ sở đó, đề tài đã tiến hành khảo sát
các viên chuyên ngành Cờ vua Trường Đại học
TDTT Bắc Ninh, nội dung khảo sát bao gồm:
Đặc điểm loại hình thần kinh, khí chất, tính cách
thông qua trắc nghiệm Eysenck; Xu hướng diễn
biến ván đấu và loại hình chiến thuật ưa chuộng,
đặc điểm phong cách thi  đấu thông qua quan
sát sư phạm và phỏng vấn. Việc định hướng
chuẩn bị khai cuộc cho sinh viên chuyên ngành
Cờ vua Trường Đại học TDTT Bắc Ninh được
trình ở bảng 1. 

Để đánh giá hiệu quả chuẩn bị khai cuộc, đề
tài tiến hành thực nghiệm trên 10 sinh viên
chuyên ngành cờ vua Trường Đại học TDTT
Bắc Ninh các khoá từ Đại học 57 đến Đại học
59 thuộc ngành GDTC và HLTT (HLTT khoá
57 - 01 SV; GDTC 58 – 3 SV;  HLTT 58 – 2 SV;
HLTT 59 – 4 SV). Trong đó có 01 kiện tướng
quốc tế, 01 kiện tướng FIDE, 01 sinh viên có
đẳng cấp I và 06 sinh viên có trình độ tương
tương đương đẳng cấp II. Những sinh viên này
được chuẩn bị với các khai cuộc cần sử dụng
(như nêu trong bảng 1). 

Qua bảng 1 cho thấy, mỗi sinh viên chuyên
ngành cờ vua đã được định hướng những khai
cuộc cần sử dụng dựa trên đặc điểm cá nhân về
tính cách, thần kinh, khí chất, xu hướng diễn
biến ván đấu, loại hình chiến thuật ưa chuộng
và phong cách thi đấu. Đây là những căn cứ
khoa học quan trọng để sinh viên chuẩn bị khai
cuộc theo xu hướng cá nhân hoá.

2. Đánh giá hiệu quả chuẩn bị khai cuộc
cho sinh viên chuyên ngành Cờ vua Trường
Đại học TDTT Bắc Ninh

Quá trình thực nghiệm diễn ra từ tháng
9/2024 đến tháng 3/2025 theo hình thức tự đối
chiếu, với yêu cầu sinh viên tự chuẩn bị khai
cuộc cho bản thân theo định hướng khai cuộc
xác định (ở bảng 1) dưới sự hỗ trợ của các giảng
viên và các phần mềm cờ vua chuyên dụng (có
kết nối mạng Internet). 
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Bảng 1. Định hướng chuẩn bị khai cuộc cho sinh viên chuyên ngành Cờ vua 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (n=10)

№ Đẳng
cấp 

Tính
cách

Đặc
điểm
thần
kinh

Khí
chất

Xu
hướng
diễn
biến
ván
đấu

Loại
hình
chiến
thuật

ưa
chuộng

Đặc
điểm

phong
cách

thi đấu

Các khai cuộc cần sử dụng 

1
Kiện

tướng
Fide

Hướng
nội

Ổn
định

Bình
thản

Sôi
động

Tấn
công và
phòng

thủ

Thực
hành

1. Khai cuộc Tây-ban-nha: 1.e4 e5
2.Mf3 Mc6 3.Tb5; Phòng thủ Pháp:
1.e4 e6; Phòng thủ Sisilia: 1.e4 c5;
Phòng thủ Philiđô: 1.e4 e5 2. Mf3
3.d6; Phòng thủ Nhimsôvích: 1.d4
Mf6 2.c4 e6 3.Mc3 Tb4; Phòng thủ Ấn
Độ mới: 1.d4 Mf6 2.c4 e6 3.Mf3;
Phòng thủ Ấn Độ cổ: 1.d4 Mf6 2.c4 g6
3.Mc3 Tg7

2
Kiện
tướng
Fide

Hướng
nội

Ổn
định

Bình
Thản

Sôi
động

Tấn
công

Nghệ
thuật

1. Khai cuộc Italia: 1.e4 e5 2.Mf3
Mc6 3.Tc4; Khai cuộc Tây-ban-nha:
1.e4 e5 2.Mf3 Mc6 3.Tb5; Gambít
Êvanx: 1.e4 e5 2.Mf3 Mc6 3.Tc4 Tc5
4.b4; Khai cuộc Hung-ga-ri: 1.e4 e5
2.Mf3 Mc6 3.Tc4 Tc7; Phòng thủ Hai
mã: 1.e4 e5 2.Mf3 Mc6 3.Tc4 Mf6;
Phòng thủ Pháp: 1.e4 e6; Gam Bít
Hậu: 1.d4 d5 2.c4; Phòng thủ Xla-vơ:
1.d4 d5 2.c4 c6

3

Kiện
tướng
quốc
gia

Hướng
nội

Không
ổn

định

Bình
Thản

Yên
tĩnh

Tấn
công và
phòng

thủ

Phân
tích
phê
phán

2. Khai cuộc Tây-ban-nha: 1.e4 e5
2.Mf3 Mc6 3.Tb5; Gam Bít Hậu: 1.d4
d5 2.c4; Phòng thủ Xla-vơ: 1.d4 d5
2.c4 c6; Khai cuộc Katalông:  1.d4 d5
2.c4 e6 3.Mf3 Mf6 4.g3; Phòng thủ
Trigôrin: 1.d4 d5 2.c4 Mc6; Phản
Gambít Anbin: 1.d4 d5 2.c4 e5 3.de
d4; Khai cuộc Tốt cánh Hậu: 1.d4 d5;
Phòng thủ Pháp: 1.e4 e6

4 Cấp I Hướng
nội

Ổn
định

Bình
thản

Yên
tĩnh

Phòng
thủ

Logic -
hệ

thống

3. Khai cuộc Tây-ban-nha: 1.e4 e5
2.Mf3 Mc6 3.Tb5; Phòng thủ Hai mã:
1.e4 e5 2.Mf3 Mc6 3.Tc4 Mf6;  Khai
cuộc Ba mã: 1.e4 e5 2.Mf3 Mc6
3.Mc3;  Khai cuộc Bốn mã: 1.e4 e5
2.Mf3 Mc6 3.Mc3 Mf6; Phòng thủ
Nhimsôvích: 1.d4 Mf6 2.c4 e6 3.Mc3
Tb4; Gam Bít Hậu: 1.d4 d5 2.c4;
Phòng thủ Xla-vơ: 1.d4 d5 2.c4 c6
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№ Đẳng
cấp 

Tính
cách

Đặc
điểm
thần
kinh

Khí
chất

Xu
hướng
diễn
biến
ván
đấu

Loại
hình
chiến
thuật

ưa
chuộng

Đặc
điểm

phong
cách

thi đấu

Các khai cuộc cần sử dụng 

5 Cấp II Hướng
nội

Ổn
định

Bình
thản

Sôi
động

và yên
tĩnh

Tấn
công và
phòng

thủ

Phức
hợp

4. Khai cuộc Italia: 1.e4 e5 2.Mf3
Mc6 3.Tc4; Khai cuộc Tây-ban-nha:
1.e4 e5 2.Mf3 Mc6 3.Tb5; Phòng thủ
Pháp: 1.e4 e6; Phòng thủ Xcăng-đi-na-
vơ: 1.e4 d5; Khai cuộc Dunst (Khai
cuộc Van Geet)  1. Mc3

6 Cấp II Hướng
nội

Không
ổn

định

Bình
Thản

Sôi
động

và yên
tĩnh,
yên

tĩnh và
sôi

động

Tấn
công và
phòng

thủ

Hài
hòa

5. Khai cuộc Italia: 1.e4 e5 2.Mf3
Mc6 3.Tc4 Tc5; Khai cuộc Tây-ban-
nha: 1.e4 e5 2.Mf3 Mc6 3.Tb5; Khai
cuộc Xcốt-len: 1.e4 e5 2.Mf3 Mc6
3.d4; Phòng thủ Xcăng-đi-na-vơ: 1.e4
d5; Phòng thủ Sisilia: 1.e4 c5; Khai
cuộc Larsen  1. b3.

7 Cấp II Hướng
nội

Không
ổn

định
Ưu tư Yên

tĩnh

Tấn
công và
phòng

thủ

Lý
luận

Khai cuộc Italia: 1.e4 e5 2.Mf3 Mc6
3.Tc4 Tc5; Khai cuộc Tây-ban-nha: 1.e4
e5 2.Mf3 Mc6 3.Tb5; Ván cờ Nga (phòng
thủ Pêtơrốp): 1.e4 e5 2.Mf3 Mf6; Phòng
thủ Nhimsôvích: 1.d4 Mf6 2.c4 e6 3.Mc3
Tb4; Phòng thủ Ấn Độ mới: 1.d4 Mf6
2.c4 e6 3.Mf3; Phòng thủ Ấn Độ cổ: 1.d4
Mf6 2.c4 g6 3.Mc3 Tg7

8 Cấp II Hướng
nội

Ổn
định

Bình
Thản

Yên
tĩnh

Tấn
công và
phòng

thủ

Hài
hòa

Khai cuộc Italia: 1.e4 e5 2.Mf3 Mc6
3.Tc4 Tc5; Khai cuộc Tây-ban-nha:
1.e4 e5 2.Mf3 Mc6 3.Tb5; Gam Bít
Hậu: 1.d4 d5 2.c4; Phòng thủ Xla-vơ:
1.d4 d5 2.c4 c6; Phòng thủ Trigôrin:
1.d4 d5 2.c4 Mc6; Phản Gambít Anbin:
1.d4 d5 2.c4 e5 3.de d4; Khai cuộc Tốt
cánh Hậu: 1.d4 d5 

9 Cấp II Hướng
nội

Ổn
định

Bình
Thản

Yên
tĩnh

Tấn
công và
phòng

thủ

Hài
hòa

Khai cuộc Italia: 1.e4 e5 2.Mf3 Mc6
3.Tc4 Tc5; Khai cuộc Tây-ban-nha:
1.e4 e5 2.Mf3 Mc6 3.Tb5; Phòng thủ
Hai mã: 1.e4 e5 2.Mf3 Mc6 3.Tc4 Mf6;
Khai cuộc Ba mã: 1.e4 e5 2.Mf3 Mc6
3.Mc3; Gam Bít Hậu: 1.d4 d5 2.c4

10 Cấp II Hướng
nội

Không
ổn

định
Ưu tư Yên

tĩnh

Tấn
công và
phòng

thủ

Hài
hòa

Khai cuộc Tây-ban-nha: 1.e4 e5 2.Mf3
Mc6 3.Tb5; Phòng thủ Hai mã: 1.e4 e5
2.Mf3 Mc6 3.Tc4 Mf6; Khai cuộc Ba
mã: 1.e4 e5 2.Mf3 Mc6 3.Mc3; Khai
cuộc Bốn mã: 1.e4 e5 2.Mf3 Mc6
3.Mc3 Mf6; Gam Bít Hậu: 1.d4 d5 2.c4
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Bảng 2. Hiệu quả chuẩn bị khai cuộc cho sinh viên chuyên sâu Cờ vua

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (n=10)

TT Các chỉ số chuyên môn
Trước thực

nghiệm
Sau thực
nghiệm W t P

x ±d x ±d
1. Hiệu quả thi đấu khi chơi bên trắng (điểm) 5.0 0.4 6.5 0.5 26.09 7.41 <0.05
2. Hiệu quả thi đấu khi chơi bên đen (điểm) 4.0 0.3 5.5 0.4 31.58 9.49 <0.05

3. Kỹ năng sử dụng những kiến thức trong khai
cuộc để tạo khó khăn cho đối phương (điểm) 6.5 0.5 8.0 0.7 20.69 5.51 <0.05

4. Tính tích cực khi chơi bên trắng trong khai
cuộc (điểm) 5.5 0.5 7.5 0.6 30.77 8.10 <0.05

5. Tính tích cực khi chơi bên đen trong khai
cuộc (điểm) 5.0 0.4 7.0 0.5 33.33 9.88 <0.05

6. Số lượng những sai lầm trong khai cuộc (lần) 5.0 0.3 3.0 0.2 50.00 17.54 <0.05

7. Xu hướng phát triển vồn khai cuộc (điểm)  3.5 0.2 6.0 0.4 52.63 17.68 <0.05

Để xác định hiệu quả thực nghiệm, đề tài tổ
chức vòng thi đấu 9 ván cờ tiêu chuẩn theo Hệ
thuỵ sĩ Online kết nối mạng Chess.com qua
Chương trình Chessbase 15 thời điểm trước và
sau thực nghiệm. Kết quả các ván đấu được
phân tích thông quan chức năng phân tích ván
đấu của Chương trình Chessbase 15. 

Kết quả thực nghiệm được đánh giá thông
qua việc so sánh, đánh giá các chỉ số chuyên
môn trước và sau thực nghiệm như trình bày ở
bảng 2.

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, các chỉ số đánh
giá hiệu quả chuẩn bị khai cuộc thực nghiệm
trên khách thể nghiên cứu đều thể hiện t tính >
t bảng (2,262) , với độ tin cậy ở ngưỡng xác suất
thống kê P<0,05. Điều này cho thấy, các chỉ số
đánh giá hiệu quả chuẩn bị khai cuộc sau thực
nghiên là cao hơn hẳn so với trước thực nghiệm.
Đồng thời, nhịp tăng trưởng các chỉ số đánh giá
hiệu quả chuẩn bị khai cuộc sau thực nghiệm đạt
mức từ 20.69% đến 52.63%. 

KEÁT LUAÄN
Quá trình nghiên cứu đã khẳng định được

hiệu quả chuẩn bị khai cuộc của sinh viên
chuyên ngành Cờ vua Trường Đại học TDTT
Bắc Ninh dựa trên định hướng đã xác lập, phù
hợp với đặc điểm loại hình thần kinh, khí chất,
tính cách, phong cách thi đấu, cũng như xu
hướng diễn biến của ván đấu và loại hình chiến

thuật ưa chuộng của sinh viên. Đây là cơ sở
khoa học quan trọng để hoàn thiện sơ đồ chuẩn
bị khai cuộc cho sinh viên chuyên ngành Cờ vua
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.    
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